KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN  28
Thời gian thực hiện: Tuần 28 từ ngày 30/03 – 3/4/2026
Tên nhóm lớp: Nhà trẻ 18 – 24 tháng tuổi
Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 19 trẻ
Số giáo viên: 2, Lương Thị Nhung + Tô Thị Loan
	                Thứ

Hoạt động
	

Thứ 2


	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	
Đón trẻ - chơi -
thể dục sáng.
	1. Đón trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp, cô dạy trẻ chào cô, chào ông bà, bố mẹ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ ở nhà.
- Trò chuyện với trẻ về các loài hoa.
- Chơi xếp hình bông hoa.
2. Điểm danh.
3. Thể dục buổi sáng
- Tập bài “Cây đung đưa”.

	

Chơi - Tập có chủ định.
	Thể dục
- Vận động cơ bản:
Ngồi, lăn bóng bằng 2 tay
[bookmark: _Hlk206946291]- Trò chơi vận động: Đuổi bắt
	     Nhận biết
- Nhận biết hoa cúc.

	Văn học
- Nghe đọc đồng dao: Hoa sen.

	Hoạt động với đồ vật
- Chơi xoay vặn nắp có ren

	      Âm nhạc
[bookmark: _Hlk206918781]- Nghe hát bài: Hái hoa


	
Chơi - Tập 
	- Xem tranh, ảnh về các loài hoa.
- Chơi với búp bê: Chơi với búp bê: Bế búp bê, cho búp bê ăn, uống, ru búp bê ngủ.
- Chơi vặn xoay nắp chai.
- Nghe kể truyện sự tích hoa cúc trắng.
- Nghe hát bài: Hái hoa, hoa trường em.

	Ăn chính trưa, ngủ, vệ sinh, ăn phụ.
	- Ăn bữa chính trưa:
+ Trước khi ăn: Tập thói quen rửa tay, rửa mặt, tập mời trước khi ăn
+ Trong khi ăn: Tập cầm thìa xúc ăn
+ Sau khi ăn: Tập cầm cốc uống nước
- Ngủ trưa: 
+ Trước khi ngủ: Chuẩn bị chỗ ngủ cho trẻ
+ Trong khi ngủ: Tập thói quen ngủ trưa ở lớp.
+ Sau khi ngủ: Vệ sinh cá nhân cho trẻ, trẻ đầu, thu dọn đồ dùng, vệ sinh phòng ngủ.
- Vệ sinh: Tập ngồi bô khi đi vệ sinh.
- Vận động nhẹ nhàng bài: Gieo hạt.
- Ăn bữa phụ (ăn bánh, uống sữa)

	Chơi - Tập 
	- Trò chơi lăn bóng.
- Xem video về các loài hoa
- Nghe đọc đồng dao: Hoa sen
- Chơi xếp hình bông hoa
- Vận động theo nhạc bài: Hoa trường em.

	Ăn chính chiều
	- Trước khi ăn
- Trong khi ăn
- Sau khi ăn

	
Trả trẻ
	- Vệ sinh cá nhân cho trẻ, sắp xếp đồ dùng cho trẻ.
- Đọc thơ, hát, xem tranh về bé và các bạn
- Dạy trẻ chào trước khi ra về.
- Dọn vệ sinh lớp học gọn gàng sạch sẽ.















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 28
Chủ đề: Bé thích đi bằng phương tiện giao thông gì? 
Tên chủ đề nhánh 3: Phương tiện giao thông đường thủy.
Thời gian thực hiện: 1 tuần, từ ngày: 30/3/2026 đến ngày 03/4/2026
Nhóm lớp: 24-36 tháng tuổi
Số lượng trẻ: 30 trẻ
Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Hoàng Thị Hà + Vy Thị Môn + Đoàn Thị Trang

	                      Thứ


Hoạt động
	Thứ 2
30/02/2026
	Thứ 3
31/02/2026
	Thứ 4
01/4/2026
	Thứ 5
02/4/2026
	Thứ 6
03/4/2026

	Đón trẻ, chơi
Điểm danh
Thể dục sáng
	1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, bố mẹ và các bạn, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.
- Trẻ chơi theo ý thích.
- Trò chuyện về phương tiện giao thông đường thủy.
2. Điểm danh: Ghi trẻ đến lớp.
3. Thể dục sáng: Tập bài: Máy bay.

	Chơi - tập có chủ đích.




Tăng cường tiếng việt 
	* Thể dục
- Vận động cơ bản: Nhún bật về phía trước.
- Trò chơi  vận động: Tung bóng
	*Nhận biết:
Nhận biết tàu thủy, thuyền buồm.

	* Tạo hình:
- Dán thuyền buồm
	* Văn học:
- Dạy trẻ đọc đồng dao: Đi cầu đi quán.

	* Âm nhạc:
- Nghe hát: Em đi chơi thuyền. 
- Vận động theo nhạc: Bạn ơi có biết không.

	
	Nhún bật về phía trước
Tung bóng
	Tàu thủy
Thuyền buồm
	Thân thuyền
Cánh buồm
	Đi cầu đi quán
	Em đi chơi thuyền
Bạn ơi có biêt không

	Chơi - Tập.







Tăng cường tiếng việt 





Tăng cường tiếng việt 
	- Bé chơi thao tác vai:  + Chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ,….
                                     + Chơi bán hàng.
- Bé hoạt động với đồ vật: Chơi chắp ghép hình các phương tiện giao thông.
- Bé yêu nghệ thuật:
+ Hát các bài hát về phương tiện giao thông đường thủy: Em đi chơi thuyền,…
+ Sử dụng sách chủ đề: Bé hãy tô màu chiếc thuyền cho đẹp trang 6.
- Góc bé yêu sách truyện: 
+ Xem tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông đường thủy.
+ Nghe đọc chuyện: Tàu thủy tí hon. 

	
	Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Búp bê, cái giường, cái cốc, mảnh ghép, ghép hình,  Tàu thủy, ca nô, tàu thủy tí hon,..

	
	1. Dạo chơi: Dạo chơi ngoài trời.
2. Trò chơi: Trò chơi vận động: Thuyền về bến.
                    Trò chơi dân gian: Kéo cưa lửa xẻ.
3. Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

	
	- Luyện tâp nghe nói một số câu và từ có chứa các câu từ: Ngoài trời, trơi nắng,  thuyền về bến, kéo cưa lừa xẻ,…

	Ăn chính, ngủ, ăn phụ.




	* Ăn chính
- Trước khi ăn.
- Trong khi ăn.
- Sau khi ăn.
* Ngủ
- Trước khi ngủ.
- Trong khi ngủ.
- Sau khi ngủ.
- Vận động bài hát: “Đu quay”.
* Ăn phụ: Cho trẻ uống sữa, ăn bánh,...

	Chơi - tập


	- Chơi thi xem ai bật giỏi.
- Trò chơi tàu thuyền về bến.
- Tô màu ca nô.
- Ôn đồng dao: Đi cầu đi quán.
- Vận động bài hát: Em đi chơi thuyền. 

	Ăn chính
	+ Chuẩn bị trước khi ăn: Kê bàn ghế.
+ Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn.
+ Sau khi ăn xong: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh.

	Trả trẻ
	- Vệ sinh-Trả trẻ: Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ , cô giáo, chào các bạn trước khi ra về. Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày: Thái độ, sức khỏe....
- Lau lớp, tắt điện,khóa cửa.

























KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 28
Chủ đề: Nước và hiện tượng tự nhiên
Chủ đề nhánh 1: Nước
Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 30/3/2026 đến ngày 03/04/2026
Nhóm lớp: 3-4 tuổi
Số Lượng trẻ: 18 trẻ
Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Niệm Thị Phương + Vũ Thị Liên
	            Thư

             
Hoạt động
	Thứ hai
30/3/2026
	Thứ ba
31/3/2026
	Thứ tư
01/4/2026
	Thứ năm
02/4/2026
	Thứ sáu
03/4/2026

	



Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	1. Đón trẻ:  Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. 
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. 
- Trò chuyện về 1 số nguồn nước, tên gọi, đặc điểm, ích lợi đối với đời sống con người và môi trường xung quanh.
- Nghe các bài hát về chủ đề, chơi theo ý thích
2. Điểm danh - dự báo thời tiết
3. Thể dục sáng: Tập theo bài thể dục tháng 4
-  Hô hấp : Hít vào, thở ra.
- Tay: 2 tay đưa đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang.
- Lưng, bụng: Đứng cúi về phía trước.
- Chân: Đứng khụy gối
- Bật: Bật tại chỗ.

	

Hoạt động học

	Thể dục
+ VĐCB: Bật xa 20 cm
+TCVĐ: Bò chui ống dài 
	Toán 
Gộp 2 nhóm đối tượng thành 1 nhóm có số lượng 5
	Kpkh
Khám phá sự kỳ diệu của nước

	Văn học
Kể chuyện cho trẻ nghe: Câu truyện về giọt nước.

	Âm nhạc
DH: Cho tôi đi làm mưa với
TCAN: Nghe theo tiếng nhạc
NH: Hạt mưa và em bé...

	

Hoạt dộng góc
	1. Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng, bác sĩ
2. Góc xây dựng: Xây bể bơi.
3. Góc âm nhạc:  Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề. Chơi với dụng cụ âm nhạc
4. Góc tạo hình: Làm tranh mây, mưa từ nguyên vật liệu. Thực hiện vở chủ đề tờ 1,2,3
5. Góc thư viện: Xem sách làm sách truyện về các nguồn nước.
6.Góc thiên nhiên: Tưới nước cho cây

	

Hoạt động ngoài trời

	1.Hoạt động có chủ đích: - Thí nghiệm: Sự hòa tan trong nước: Quan sát  trò chuyện về đất, đá, sỏi
- Quan sát hiện tượng mới phát sinh
2. Trò chơi : Bật qua suối nhỏ. Lá và gió
- Trò chơi dân gian: Thả đỉa ba ba
3. Chơi tự do:  Chơi khu vận động, nhà bóng.

	Hoạt động ăn
	1. Trước khi ăn: Kê dọn bàn ghế, bát, thìa, khăn lau vệ sinh sạch sẽ.
- Luyện cho trẻ kĩ năng rửa tay bằng xà phòng, hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt.
2. Trong khi ăn: Hướng dẫn trẻ cách cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng.
- Cô chia khẩu phần ăn cho trẻ: Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ
3. Sau khi ăn: Cho trẻ đi lau miệng, uống nước xúc miệng

	Hoạt động ngủ
	1. Trước khi ngủ: Chuẩn bị phản, chiếu, gối.
2. Trong khi ngủ: Cô trông trẻ ngủ
3. Sau khi ngủ:Cùng trẻ cất phản, chiếu gối
- Vận động: Tập thể dục nhịp điệu theo bài đu quay. Ăn quà chiều.

	
Chơi hoạt động theo ý thích
	- Hướng dẫn trẻ cài cúc, cởi cúc 
- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm.
- Thực hiện vở làm quen với toán tách 1 nhóm thành 2 nhóm nhỏ trang 15
- Thực hành cuốn bé làm quen với chữ cái : G (trang 25)
- Chơi tự do ở các góc. Lao động xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng ngăn nắp.
- Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề. Nhận xét nêu gương cuối tuần.

	Trả trẻ
	- Chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng cho trẻ  Vệ sinh trả trẻ










KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 28
Chủ đề nhánh 1: Nước
Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 30/03/2026 đến ngày 03/04/2026
	- Nhóm lớp: 3,4 tuổi, cơ sở Bắc Tập
	- Số lượng trẻ: 24
	- Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Vi Thị Anh + Hoàng Thị Yến
	                       Thứ
             
Hoạt động
	Thứ hai
30/03/2026
	Thứ ba
31/03/2026
	Thứ tư
01/04/2026
	Thứ năm
02/04/2026
	Thứ sáu
03/04/2026

	

Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. Trò chuyện sáng: Trò chuyện về một số nguồn nước. Chơi theo ý thích. Chơi Bộ lắp ghép xe mô hình
2. Điểm danh-dự báo thời tiết.
3. Thể dục sáng: Tập theo bài thể dục tháng 4 (Hòa bình cho bé)
+ Hô hấp: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ + Động tác tay 1: Đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang. + Động tác bụng 1: Nghiêng người sang bên +  Động tác chân 1: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối. + Động tác bật: Bật lên trước, ra sau, sang bên

	

Hoạt động học



Tăng cường Tiếng việt
	Thể dục
Vận động cơ bản:  Chuyền bắt bóng trên đầu. Trò chơi vận động: Bật tiến về phía trước
	Toán
Gộp 2 nhóm đối tượng thành 1 nhóm có số lượng 5.
	Văn học
Đồng dao: Bà còng đi chợ trời mưa

	KPKH
 Khám phá sự kỳ diệu của nước.

	 Âm nhạc:
Vận động minh họa: Gọi tên cảm xúc. Trò chơi âm nhạc: Tiếng mưa

	
	Chuyền bắt bóng trên đầu
	Xúc xắc diệu kỳ
	Bà còng đi chợ trời mưa
	Nước là một chất lỏng, nước ở thể rắn, nước ở thể khí
	Gọi tên cảm xúc

	

Hoạt động góc




Tăng cường tiếng việt
	1. Góc phân vai: Gia đình vắt nước cam. Cửa hàng tạp hóa. Chơi với bộ đồ chơi thông minh:  Bộ chăm sóc em bé.
2. Góc xây dựng: Xây công viên nước. Chơi với bộ đồ chơi: Bộ dụng cụ kỹ sư xây dựng.
3. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề nước và các hiện tượng tự nhiên. 
4. Góc tạo hình: Tô màu đại dương thu nhỏ. Làm ông mặt trời. Làm đám mây bằng bông. Thực hành với vở chủ đề
5. Góc  học tập - sách: Xem tranh ảnh về các nguồn nước. Chơi Bộ kính hiển vi cho bé, Bộ thiết bị đo dung tích
6. Góc thiên nhiên: Chăm sóc hoa, cây cảnh

	
	- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: vắt nước cam, Xây công viên nước, đại dương thu nhỏ...

	

Hoạt động ngoài trời

Tăng cường tiếng việt
	1. Hoạt động có chủ đích: Thí nghiệm: Bong bóng nước. Thí nghiệm: Bong bóng cầu vồng.
- Quan sát nội dung phát sinh (Nếu có)
2. Trò chơi:
- Trò chơi vận động: Bỏ qua vũng nước; Xách nước qua cầu.
- Trò chơi dân gian: Thả đỉa ba ba, Cắp cua bỏ giỏ
3. Chơi tự do: Chơi tự do ngoài sân trường. Bộ giữ bóng thăng bằng, kính viễn vọng

	
	- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Thí nghiệm: Bong bóng nước, Thí nghiệm: Bong bóng cầu vồng, Bỏ qua vũng nước...

	Hoạt động ăn
	- Trước khi ăn: Hướng dẫn trẻ rửa tay, lau mặt.
- Trong khi ăn: Cô bao quát trẻ, nhắc nhở trẻ ăn hết suất, ăn lịch sự, không làm cơm rơi cơm vãi
- Sau khi ăn: Nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân (lau mặt, rửa tay...)

	Hoạt động ngủ
	- Trước khi ngủ: Chuẩn bị phòng ngủ hợp lý, gọn gàng
- Trong khi ngủ: Cô bao quát trẻ. Sau khi ngủ: Nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân
- Sau khi ngủ dậy: Hát vận động theo nhạc bài “Đu quay”. Ăn bữa chiều.

	
Chơi hoạt động theo ý thích
	-  Thực hành vở tạo hình: Vẽ mưa (trang 22)
- Thực hành vở bé làm quen chữ cái (trang 25)
- Dạy trẻ nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.
- Nhận biết các buổi: sáng, trưa, chiều, tối. Trẻ mô tả Các sự kiện diễn ra theo trình tự thời gian trong ngày.
- Đồng dao: Bà còng đi chợ trời mưa, Ông sấm ông sét
- Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề nước hiện tượng tự nhiên 
- Chơi tự do ở các góc Chơi với bộ: Kính viễn vọng, bộ ống nhòm. 
- Nhận xét, nêu gương cuối tuần





























KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 28
Chủ đề nhánh 1: Nước
Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 30/3/2026 đến ngày 03/4/2026

Tên nhóm/lớp: 4 - 5 tuổi.
Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 19  trẻ
Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Vi Thị Thoan + Trần Thị Thu

	                 Thứ
                       
Hoạt động
	Thứ hai
30/3/2026
	Thứ ba
31/3/2026 
	Thứ tư
1/3/2026 
	Thứ năm
02/3/2026
	Thứ sáu
03/3/2026

	
Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.
- Trò chuyện sáng: Trò chuyện về một số nguồn nước
- Nghe các bài hát, bài thơ về chủ đề nước hiện tượng tự nhiên.
- Chơi tự do theo ý thích.
2. Điểm danh: Cô lấy sổ điểm danh, gọi tên trẻ lần lượt theo sổ 
3. Thể dục sáng: Theo nhạc bài tháng 4 Hòa bình cho bé
+ Hô hấp: Hít vào thở ra
+ Động tác tay 1: Đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang.
+ Động tác bụng 1: Nghiêng người sang bên
+  Động tác chân 1: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối.
+ Động tác bật: Bật tại chỗ.

	

Hoạt động học
	Thể dục
VĐCB: Chuyền bắt bóng trên đầu,
TCVĐ: Bật tiến về phía trước
	Toán
Gộp 2 nhóm đối tượng thành 1 nhóm có số lượng 5. 

	Văn học
Đồng dao: Bà còng đi chợ trời mưa
	KPXH
Khám phá sự kỳ diệu của nước
	Âm nhạc
Dạy vận động: Gọi tên cảm xúc
 TCAN: Tiếng mưa, Ai nhanh hơn...


	
Chơi, hoạt động ở các góc

	1. Góc phân vai: Gia đình nấu ăn. Bán hàng. Chơi với bộ đồ chơi thông minh:  Bộ xe đẩy bác sĩ, bộ chăm sóc em bé...
2. Góc xây dựng: Xây bể chứa nước, xây hồ thủy điện. 
3. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề nước hiện tượng tự nhiên
4. Góc tạo hình: Tô màu sông, suối ao hồ, thác nước
5. Góc sách truyện:  Xem tranh ảnh về một số nguồn nước, tô sách chủ đề nước hiện tượng tự nhiên. Chơi với bộ đồ chơi thông minh:  Chơi bộ bé làm nhà toán học, bộ đồ chơi kể chuyện..

	
Hoạt động ngoài trời
	1. Hoạt động có chủ đích: 
- Thí nghiệm: Sự tan chảy của nước
- Quan sát sự kỳ diệu của nước
- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có).
2. Trò chơi vận động: Bật qua suói nhỏ, gánh nước. 
Trò chơi dân gian: Thả đỉa ba ba
 3. Chơi tự do: Chơi tự do ngoài sân trường. Chơi xe đạp. Chơi với đồ chơi thông minh: Nón xoay, bộ vận động tay và chân, xe đạp...

	Hoạt động ăn
	- Trước khi ăn: Hướng dẫn trẻ rửa tay, lau mặt.
- Trong khi ăn: Cô bao quát trẻ, nhắc nhở trẻ ăn hết suất, ăn lịch sự, không làm cơm rơi cơm vãi
- Sau khi ăn: Nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân (lau mặt, rửa tay...)

	Hoạt động ngủ
	- Trước khi ngủ: Chuẩn bị phòng ngủ hợp lý, gọn gàng
- Trong khi ngủ: Cô bao quát trẻ.
- Sau khi ngủ: Nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân.
- Vận động nhẹ nhàng.
- Ăn bữa chiều.

	
Chơi hoạt động theo ý thích
	-Chơi trò chơi học tập:Ai xây ngọn hải đăng cao nhất (Thi xếp 10 -12 khối) 
- Dạy trẻ nhận biết những nơi không an toàn:ao, hồ sông suối
- Ôn đồng dao: Bà còng đi chợ trời mưa
- Thực hiện cuốn bé làm quen chữ cái( trang 25)
- Thực hành quyển chủ đề nước hiện tượng tự nhiên( Trang 1, 2, 3, 4)
- Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề nước hiện tượng tự nhiên
- Chơi tự do theo ý thích ở các góc. 
- Nhận xét nêu gương cuối tuần. 

	Trả trẻ
	- Chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng cho trẻ.
- Vệ sinh trả trẻ.



	
	





	
	














KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 28
Chủ đề nhánh 1: Nước
- Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 30/3/2026 đến ngày 03/4/2026
- Nhóm lớp: 5-6 tuổi bắc xa
- Số lượng trẻ: 19
- Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Lìu Thị Nga
	
                 Thứ

Hoạt động
	Thứ hai
30/3/2026
	Thứ ba
31/3/2026
	Thứ tư
01/4/2026
	Thứ năm
02/4/2026
	Thứ sáu
03/4/2026

	

Đón trẻ, chơi, thể dục sáng 

	1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. Chơi tự do với bộ xếp hình sáng tạo lớn.  Trò chuyện về sự cần thiết của nước, các nguồn nước sử dụng nước tiết kiệm, sự cần thiết của nước đối với con người, con vật và cây  xung quanh.
2. Điểm danh: Ghi tên trẻ đến lớp - dự báo thời tiết
3. Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài hát tháng 4 “Hòa bình cho bé”, kết hợp các động tác.  
- Hô hấp: Hít vào sâu, thở ra từ từ
- Tay 1: Đưa tay ra phía trước, sau
- Lựng bụng 3: Đứng cúi về trước.
- Lưng bụng 4: Quay người sang bên.
- Chân 4: Nâng cao chân gập gối
- Chân 5: Bật về các phía.

	

Hoạt động học


	Thể dục
- VĐCB: Trèo lên xuống 7 dóng thang
+ TCVĐ:  Bật qua suối nhỏ      
	Văn học
 Dạy trẻ đọc thơ: Mưa, cầu vồng
	Toán
Đo dung tích 1 vật bằng các đơn vị đo. So sánh và diễn đạt kết quả đo
	Chữ cái
  Làm quen với chữ cái g, y
	Âm nhạc
-VĐMH: Cho tôi đi làm mưa với….
-TCAN: Tiếng mưa


	

Hoạt động góc



	1. Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng nước giải khát, phòng khám
2. Góc xây dựng: Xây hồ nước, xây bể bơi, công viên nước. Chơi với bộ đồ chơi thông minh.
3. Góc tạo hình: Vẽ, tô màu mặt trời, mây, mưa, vẽ các hiện tượng tự nhiên, làm đám mây bằng bông (Stem)
4. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề nước, hiện tượng tự nhiên.
5. Góc thư viện: Làm album về nước, hiện tượng tự nhiên, nguyên nhân gây ô nhiễm nước, không khí. 
6. Góc thiên nhiên: Trồng gừng thủy canh  

	

Hoạt động ngoài trời



	1. Hoạt động có chủ đích
- Thí  nghiệm“cơn mưa sắc  màu. Thí nghiệm “sự hoà tan của nước”.  
- Dự kiến hoạt động phát sinh (nếu có)
2. Trò chơi: a. Trò chơi vận động: "Ai ném giỏi (Ném trúng đích thẳng đứng bằng 2 tay) , ai giỏi hơn ( Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách xa 4m)
b. Trò chơi dân gian: Ném còn, ném vòng cổ chai
3. Chơi tự do: Chơi khu thư viện của bé. Phòng bé vui chơi

	Hoạt động
ăn
	1. Trước khi ăn:  Trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt. Kê bàn ghế cùng cô. Đọc thơ “Giờ ăn”, giới thiệu món ăn, chất dinh dưỡng.
2. Trong khi ăn:  Hướng dẫn trẻ cầm bát, thìa, xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, nhặt thức ăn rơi, ăn hết xuất.
3. Sau khi ăn: Trẻ cất bát thìa, cô lau dọn

	Hoạt động
ngủ
	1. Trước khi ngủ:  Kê phản, chiếu, gối, chuẩn bị đi ngủ.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Đọc thơ “Giờ đi ngủ”
2. Trong khi ngủ: Cô bao quát, vỗ về trẻ ngủ, sửa tư thế ngủ cho trẻ.
3. Sau khi ngủ dậy: Nhắc trẻ đi vệ sinh. Cất phản, chiếu, gối vào nơi quy định.
- Vận động bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”.  
- Ăn bữa chiều

	

Chơi, hoạt động theo ý thích
	-  Xem video nguồn nước ô nhiễm, vai trò của nước, sử dụng tiết kiệm nước, ngắt vòi nước sau khi sử dụng khi không cần thiết...
- Thí nghiệm “vật chìm vật nổi, hoa nở trong nước…”
- Trò chơi học tập: Đo dung tích 1 vật bằng các đơn vị đo. So sánh và diễn đạt kết quả đo
- Thực hiện cuốn  chủ đề nước và các hiện tượng thời tiết tờ 6,8,9,10.
- Thực hiện cuốn  bé làm quen với toán trang 12, 13.
- Đọc thơ, đồng dao chủ đề: Cầu vồng, ông sấm ông sét, mưa rào
- Chơi tự do ở các góc: Chơi bộ ghép hình sáng tạo lớn, xếp đồ chơi gọn gàng.
- Nêu gương cuối tuần 

	
Trả trẻ
	- Trò chuyện cùng trẻ, nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân: lau mặt, rửa tay, sửa sang quần áo.
- Trao đổi với phụ huynh. Kiểm tra điện nước, đóng cửa cẩn thận trước khi ra về.
























KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 28
Chủ đề nhánh 1: Nước
- Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 30/3/2026 đến ngày 03/4/2026
- Nhóm lớp: 4,5 tuổi, cơ sở Bắc Tập
- Số lượng trẻ: 28
- Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Hoàng Thị Trung The + Trần Thị Thúy 
	
                 Thứ

Hoạt động
	Thứ hai
30/3/2026
	Thứ ba
31/3/2026
	Thứ tư
01/4/2026
	Thứ năm
02/4/2026
	Thứ sáu
03/4/2026

	

Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. Chơi tự do với bộ xếp hình sáng tạo lớn.  Trò chuyện về sự cần thiết của nước, các nguồn nước sử dụng nước tiết kiệm, sự cần thiết của nước đối với con người, con vật và cây  xung quanh.
2. Điểm danh: Ghi tên trẻ đến lớp - dự báo thời tiết
3. Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài hát tháng 4 “Hòa bình cho bé”, kết hợp các động tác.  
- Hô hấp: Hít vào thở ra, tay đưa cao hạ xuống
- Tay 5: Luân phiên từng tay đưa lên cao (5 tuổi)
- Lưng-Bụng 2: Quay người sang 2 bên (5 tuổi)
- Chân 4: Nâng cao chân gập gối 
- Động tác chân2: Bật lên trước, ra sau, sang bên (4 tuổi)

	

Hoạt động học



Tăng cường tiếng Việt
	Thể dục
- VĐCB: Trèo lên xuống 7 dóng thang
+ TCVĐ:  Bật qua suối nhỏ      
	Văn học
 Dạy trẻ đọc thơ: Mưa, cầu vồng
	Toán
Đo dung tích 1 vật bằng các đơn vị đo. So sánh và diễn đạt kết quả đo
	Chữ cái
  Làm quen với chữ cái g, y
	Âm nhạc
-VĐMH: Cho tôi đi làm mưa với….
-TCAN: Tiếng mưa



	
	-  Trèo lên xuống 
-  Bật qua suối nhỏ
	- Mái dạ
- Mùa hạ
- Liếc
	- Dung tich
- Dụng cụ đo
- Lấy nước vào bình
	- g
- y
- 2 nét xiên

	- Vận động
- Tự tin
- Tiếng mưa 

	

Hoạt động góc



Tăng cường tiếng Việt
	1. Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng nước giải khát, phòng khám
2. Góc xây dựng: Xây hồ nước, xây bể bơi, công viên nước. Chơi với bộ đồ chơi thông minh.
3. Góc tạo hình: Vẽ, tô màu mặt trời, mây, mưa, vẽ các hiện tượng tự nhiên, làm đám mây bằng bông (Stem)
4. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề nước, hiện tượng tự nhiên.
5. Góc thư viện: Làm album về nước, hiện tượng tự nhiên, nguyên nhân gây ô nhiễm nước, không khí. 
6. Góc thiên nhiên: Trồng gừng thủy canh  

	
	- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ:  Cửa hàng, mời chào, niềm nở, phòng khám, xây hồ nước, xây bể bơi, công viên nước …

	

Hoạt động ngoài trời




Tăng cường tiếng Việt
	1. Hoạt động có chủ đích
- Thí  nghiệm“cơn mưa sắc  màu. 
- Thí nghiệm “sự hoà tan của nước”.  
- Dự kiến hoạt động phát sinh (nếu có)
2. Trò chơi 
a. Trò chơi vận động: "Ai ném giỏi (Ném trúng đích thẳng đứng bằng 2 tay) , ai giỏi hơn ( Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách xa 4m)
b. Trò chơi dân gian: Ném còn, ném vòng cổ chai
3. Chơi tự do: Chơi xe khu vận động, xe đạp quanh sân trường, Vẽ tự do trên sân trường về các HTTN

	
	- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Cơn mưa sắc  màu, “sự hoà tan của nước”,  Ai ném giỏi, ai giỏi hơn …   

	Hoạt động
ăn
	1. Trước khi ăn:  Trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt. Kê bàn ghế cùng cô. Đọc thơ “Giờ ăn”, giới thiệu món ăn, chất dinh dưỡng.
2. Trong khi ăn:  Hướng dẫn trẻ cầm bát, thìa, xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, nhặt thức ăn rơi, ăn hết xuất.
3. Sau khi ăn: Trẻ cất bát thìa, cô lau dọn

	Hoạt động
ngủ
	1. Trước khi ngủ:  Kê phản, chiếu, gối, chuẩn bị đi ngủ.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Đọc thơ “Giờ đi ngủ”
2. Trong khi ngủ: Cô bao quát, vỗ về trẻ ngủ, sửa tư thế ngủ cho trẻ.
3. Sau khi ngủ dậy: Nhắc trẻ đi vệ sinh. Cất phản, chiếu, gối vào nơi quy định.
- Vận động bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”.  
- Ăn bữa chiều

	

Chơi, hoạt động theo ý thích
	-  Xem video nguồn 
nước ô nhiễm, vai trò của nước, sử dụng tiết kiệm nước, ngắt vòi nước sau khi sử dụng khi không cần thiết...
- Thí nghiệm “vật chìm vật nổi, hoa nở trong nước…”
- Trò chơi học tập: Đo dung tích 1 vật bằng các đơn vị đo. So sánh và diễn đạt kết quả đo
- Thực hiện cuốn  chủ đề nước và các hiện tượng thời tiết tờ 6,8,9,10.
- Thực hiện cuốn  bé làm quen với toán trang 12, 13.
- Đọc thơ, đồng dao chủ đề: Cầu vồng, ông sấm ông sét, mưa rào
- Chơi tự do ở các góc: Chơi bộ ghép hình sáng tạo lớn, xếp đồ chơi gọn gàng.
- Nêu gương cuối tuần 

	
Trả trẻ
	- Trò chuyện cùng trẻ, nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân: lau mặt, rửa tay, sửa sang quần áo.
- Trao đổi với phụ huynh. Kiểm tra điện nước, đóng cửa cẩn thận trước khi ra về.

















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 28
Chủ đề nhánh 1: Nước
Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 30/03/2026 đến ngày 03/04/2026
Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi.
Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 16 trẻ
Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Đặng Thị Vân + Triệu Thị Mai
	                          Thứ
             
Hoạt động
	Thứ hai
30/03/2026
	Thứ ba
31/03/2026
	Thứ tư
01/04/2026
	Thứ năm
02/04/2026
	Thứ sáu
03/04/2026

	



Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ.
- Trò chuyện về 1 số nguồn nước, tên gọi, đặc điểm, ích lợi đối với đời sống con người và môi trường xung quanh.
2. Điểm danh 
3. Thể dục sáng:
+ Hô hấp: Thổi bóng bay. 
+ Tay: Đưa ra phía trước, sang ngang. (5 tuổi)
+ Bụng lườn: Đứng cúi về trước
+ Chân: Đứng nhún chân khuỵu gối. (4 tuổi)
+ Bật tách - chụm chân tại chỗ. (3 tuổi)

	
Hoạt động học



Tăng cường tiếng Việt
	* Thể dục
- VĐCB: Trèo lên xuống 7 dóng thang
- TCVĐ: Bật qua suối nhỏ
	* Văn học
- Dạy trẻ đọc thơ: Cầu vồng
	*Toán
- Đo dung tích 1 vật bằng các đơn vị đo. So sánh và diễn đạt kết quả đo
	* Chữ cái
- Làm quen với chữ cái r, s
	* Âm nhạc:
-    VĐMMH: Cho tôi đi làm mưa với
- Nghe hát: Giọt mưa và em bé.
- TCAN:  Tiếng mưa.

	
	Trèo lên xuống 7 dóng thang

	Cầu vồng
	- Đo dung tích 1 vật bằng các đơn vị đo
	Chữ r, chữ s
	Cho tôi đi làm mưa với


	

Chơi, hoạt động ở các góc

Tăng cường tiếng Việt
	1. Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng bán nước giải khát, thực phẩm.
2. Góc xây dựng: Xây bể bơi, ao cá.
3. Góc âm nhạc: Hát, vận động, nghe hát các bài hát về chủ đề nước hiện tượng tự nhiên
4. Góc tạo hình: Vẽ tô màu, sông, suối, ao, thác nước.
5. Góc học tập - Sách: Xem tranh ảnh về các nguồn nước.Làm sách về các nguồn nước.
 6. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây, lau lá.

	
	- Dạy tiếng việt: Luyện tập, nghe nói các từ, câu có chứa các từ:  sông, suối, ao, ….

	

Chơi ngoài trời


Tăng cường tiếng Việt
	1. Hoạt động có chủ đích
- Thí nghiệm với dầu ăn và nước.Vật chìm vật nổi Quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có).
2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian.
- Trò chơi vận động: Trốn mưa.
- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng
3. Chơi tự do

	
	- Tăng cường tiếng Việt: Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Lộn cầu vồng, nước bẩn, nước máy

	Hoạt động ăn
	* Trước khi ăn: Cô kê dọn bàn ghế, bát, thìa, khăn lau vệ sinh sạch sẽ.
- Trẻ rửa tay bằng xà phòng
- Cô chia khẩu phần ăn cho trẻ	
- Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ
*Trong khi ăn: Hướng dẫn trẻ cách cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng.
*Sau khi ăn: Cho trẻ đi lau miệng, uống nước xúc miệng

	Hoạt động ngủ
	*Trước khi ngủ: Cô cùng trẻ 5 tuổi kê phản, chiếu, gối chuẩn bị ngủ.
- Cô cho trẻ đi vệ sinh.
*Trong khi ngủ: Trẻ ổn dịnh chỗ nằm
- Cô nhắc trẻ ngủ ngoan, không mất trật tự.
*Sau khi ngủ.: Cô cho trẻ dậy từ từ, cất gối và đi vệ sinh.	
* Vận động- Ăn bữa chiều

	

Chơi hoạt động theo ý thích


	- Đồng dao: Trời mưa trời gió, Mưa, cầu vồng, chị gió, nắng.
- Dạy trẻ nhận biết những nơi không an toàn: hồ, ao, suối, bể chứa nước, giếng, 1 số khu vực có thể gây nguy hiểm: đường lầy lội ngập nước, ao hồ.
- Thực hiện vở bé làm quen với toán: So sánh dung tích của nước (Trang 32)
- Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề
- Thực hiện vở chủ đề: Tờ 1,2,3
- Chơi tự chọn. 
- Nhận xét nêu gương cuối tuần. 

	
Trả trẻ
	- Chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng cho trẻ 
- Vệ sinh trả trẻ















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 28
Chủ đề nhánh 1: Nước
Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 30/03/2026 đến ngày 03/04/2026
Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi.
Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 13 trẻ
Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Mễ Thị Năm
	                          Thứ
             
Hoạt động
	Thứ hai
30/03/2026
	Thứ ba
31/03/2026
	Thứ tư
01/04/2026
	Thứ năm
02/04/2026
	Thứ sáu
03/04/2026

	



Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ.
- Trò chuyện về 1 số nguồn nước, tên gọi, đặc điểm, ích lợi đối với đời sống con người và môi trường xung quanh.
2. Điểm danh 
3. Thể dục sáng:
+ Hô hấp: Thổi bóng bay. 
+ Tay: Đưa ra phía trước, sang ngang. (5 tuổi)
+ Bụng lườn: Đứng cúi về trước
+ Chân: Đứng nhún chân khuỵu gối. (4 tuổi)
+ Bật tách - chụm chân tại chỗ. (3 tuổi)

	
Hoạt động học



Tăng cường tiếng Việt
	* Thể dục
- VĐCB: Trèo lên xuống 7 dóng thang
- TCVĐ: Bật qua suối nhỏ
	* Văn học
- Dạy trẻ đọc thơ: Cầu vồng
	*Toán
- Đo dung tích 1 vật bằng các đơn vị đo. So sánh và diễn đạt kết quả đo
	* Chữ cái
- Làm quen với chữ cái g, y
	* Âm nhạc:
-    VĐMMH: Cho tôi đi làm mưa với
- Nghe hát: Giọt mưa và em bé.
- TCAN:  Tiếng mưa.

	
	- Gióng thang
- Suối nhỏ
	Cầu vồng

	- Đo dung tích 
	Chữ g, chữ y
	Cho tôi đi làm mưa với


	
Chơi, hoạt động ở các góc


Tăng cường tiếng Việt
	1. Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng bán nước giải khát, thực phẩm.
2. Góc xây dựng: Xây bể bơi, ao cá.
3. Góc âm nhạc: Hát, vận động, nghe hát các bài hát về chủ đề nước hiện tượng tự nhiên
4. Góc tạo hình: Vẽ tô màu, sông, suối, ao, thác nước.
5. Góc học tập - Sách: Xem tranh ảnh về các nguồn nước.Làm sách về các nguồn nước.
 6. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây, lau lá.

	
	- Dạy tiếng việt: Luyện tập, nghe nói các từ, câu có chứa các từ: Người bán hàng, khách hàng, nấu ăn, bể bơi, ao cá, tô màu

	

Chơi ngoài trời




Tăng cường tiếng Việt
	1. Hoạt động có chủ đích
- Thí nghiệm: Bong bóng xà phòng
- Quan sát Vật chìm vật nổi. 
- Quan sát hiện tượng phát sinh.
2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian.
- Trò chơi vận động: Trốn mưa, Trời năng trời mưa.
- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng
3. Chơi tự do: Vẽ tự do trên sân

	
	- Tăng cường tiếng Việt: Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Bong bóng, trốn mưa, vật chìm, vật nổi, Lộn cầu vồng

	Hoạt động ăn
	* Trước khi ăn: Cô kê dọn bàn ghế, bát, thìa, khăn lau vệ sinh sạch sẽ.
- Trẻ rửa tay bằng xà phòng
- Cô chia khẩu phần ăn cho trẻ	
- Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ
*Trong khi ăn: Hướng dẫn trẻ cách cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng.
*Sau khi ăn: Cho trẻ đi lau miệng, uống nước xúc miệng

	Hoạt động ngủ
	*Trước khi ngủ: Cô cùng trẻ 5 tuổi kê phản, chiếu, gối chuẩn bị ngủ.
- Cô cho trẻ đi vệ sinh.
*Trong khi ngủ: Trẻ ổn định chỗ nằm
- Cô nhắc trẻ ngủ ngoan, không mất trật tự.
*Sau khi ngủ.: Cô cho trẻ dậy từ từ, cất gối và đi vệ sinh.	
* Vận động- Ăn bữa chiều

	

Chơi hoạt động theo ý thích


	- Đọc đồng dao: đọc đồng dao: Ông sấm ông sét, Đọc thơ: Mưa, cầu vồng, chị gió, nắng.
- Dạy trẻ nhận biết những nơi không an toàn: hồ, ao, suối, bể chứa nước, giếng, 1 số khu vực có thể gây nguy hiểm: đường lầy lội ngập nước, ao hồ.
- Thực hiện vở bé làm quen với toán: So sánh dung tích của nước (Trang 32)
- Thực hiện vở bé LQCC (trang 33,34)
- Thực hiện vở chủ đề: Tờ 1,2,3
- Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề
[bookmark: _GoBack]- Chơi tự chọn. 
- Nhận xét nêu gương cuối tuần. 

	
Trả trẻ
	- Chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng cho trẻ 
- Vệ sinh trả trẻ


                                                                                                                        Kỳ Thượng, ngày 27 tháng 3 năm 2026
                                                                               						 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                 
                                                                                                                                             [image: ]
                                                                                                                                          Lục Mai Phương
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